
      ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆ  N M 

 HÀNH PHỐ CÀ M U                    Độc lập –  ự do – Hạnh phúc 
       ỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 128/2021/DS-ST 

     Ngày 22 – 6 – 2021 
           V/v tr n     p 

        p   n  v   t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆ  N M 

 OÀ ÁN NHÂN DÂN  HÀNH PHỐ CÀ M U,  ỈNH CÀ M U 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Ph n  h   h . 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

      Ông Võ Sĩ Hùng  

       Ông Ng yễn Văn Chiến 

 - Thư ký phiên toà: Bà  rần  T Kiề  – L  T ư ký To  án n ân dân t  n  

p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Bà 

Bùi  h  Mỹ Phương – K ểm sát v ên. 

 Ngày 22 tháng 6 năm 2021 tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 121/2021/DS-ST ngày 18 tháng 

3 năm 2021, theo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 402/2021/QĐXXST-DS 

ngày 21 tháng 5 năm 2021 về v ệ  tran     p   p   n  v   t   sản     : 

* Nguyên đơn: N ân   n  t ươn  mạ   ổ p ần KL. 

Đị    ỉ trụ sở   ín : Số 40-42-44,  ườn  PHT, t  n  p ố R, tỉn  K ên 

Giang. 

Người đại diện theo pháp luật: B  Trần Tu n A –   ứ  vụ: Tổn    ám  ố . 

Người đại diện theo ủy quyền: Ôn  Mạ   Quố  P – G ám  ố  N ân   n  

t ươn  mạ   ổ p ần KL,     n án  C  M u t eo qu ết  ịn  ủ  qu ền t ườn  

xuyên số 4522/QĐ-NHKL ngày 31/12/2019. Ủ  qu ền lạ    o ôn  Huỳn  Bé 

L n ,   ứ  vụ P ó p òn  k á     n   á n ân N ân   n  t ươn  mạ   ổ p ần 

KL, chi nhánh C  M u t eo văn bản ủ  qu ền số 192/UQ-CNCM.21 ngày 

09/4/2021 ( ó mặt). 

 * Bị đơn:  
1. Bà Lê Thanh Th, s n  năm 1965 ( ó mặt).  

2. Anh N u ễn H ền H, s n  năm 1987 (vắn  mặt).  

Cùng  ị    ỉ: Số 305A,  ườn  L, khóm C, p ườn  S, t  n  p ố C, tỉn  C  

Mau. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
1. B  Trần Yến N (vắn  mặt). 
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2. C ị P  n T ị D (vắn  mặt). 

3. An  N u ễn H ền R (vắn  mặt). 

Cùng  ị    ỉ: Số 305A,  ườn  LTK, khóm C, p ườn  S, t  n  p ố C, tỉn  

Cà Mau.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* T eo  ơn k ở  k ện n    30/01/2021, bản tự k    v  lờ  trìn  b    ư   

bổ sun  tạ  p  ên tò   ủ  N ân   n  t ươn  mạ   ổ p ần KL (s u  â   ọ  tắt l  

ngân hàng KL) trình bày n ư s u: Vào ngày 25/6/2020, Ngân hàng KL cùng bà 

Lee Thanh Th v   n  N u ễn H ền H ký kết   p   n  tín dụn  từn  lần số 

674/20/HĐTD/2000-5950. T eo  ó N ân   n  KL cho bà  T và anh H vay số 

t ền vốn 270.000.000 , mụ   í   v    ể bổ sun  vốn k n  do n  tạp  ó , nướ  

  ả  k át, t ờ   ạn 12 tháng kể từ n    25/6/2020. N     ến  ạn 26/6/2021, lãi 

su t tron   ạn là 11,1%/năm, lã  quá  ạn bằn  150% lã  tron   ạn tạ  t ờ    ểm 

qúa  ạn, lã  su t   ậm trả lãi 10%/năm, p ươn  t ứ  t  n  toán, lã  trả   n  

quý,  ố  trả  uố  kỳ.  

Tron  quá trìn  t ự    ện   p   n  v  , b   T và anh H  ã v  p ạm t ờ  

   n trả lã  v o n    26/9/2020. Tín   ến n    21/6/2021 b   T và anh H  òn n  

Ngân hàng KL tổn  số t ền 298.088.603 , tron   ó t ền vốn 270.000.000 , lã  

tron   ạn từ n    23/7/2020  ến n    21/6/2021 là 27.424.603 , k oản vốn 

  ư  quá  ạn nên không phát sinh lã  quá  ạn. Lã  su t lã    ậm trả tính từ n    

19/3/2021  ến 21/6/2021 bằn  663.760 . Ngân hàng KL  êu  ầu b   T và anh H 

 ó n  ĩ  vụ trả cho ngân hàng KL tổn  số t ền 298.088.603 . 

Để  ảm bảo   p   n  v  , bà  T có t ế    p t   sản l  qu ền sử dụn    t 

d ện tí   370,8m
2
, loạ    t tr n   â  lâu năm k á  t uộ  t ử  số 48 tờ bản    20 

v  t   sản  ắn l ên vớ    t tọ  lạ  tạ  p ườn  6 t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u 

 ứn  tên Lê Thanh Th cho ngân hàng KL  ể  ảm bảo n  ĩ  vụ t  n  toán n . 

Trườn    p b   T v   n  Hò  k ôn  t  n  toán n   oặ  t  n  toán k ôn   ủ số 

n    o Ngân hàng KL, Ngân hàng KL yêu  ầu p át mã  t   sản t ế    p  ể t u 

    n    o N ân   n  KL. 

* Tạ  b ên bản  ò    ả , bản tự k   , lờ  trìn  b   tạ  p  ên tò , bà Lê 

Thanh Th trìn  b  : B  xá   ịn  b  v   n  H  ó v    ủ  n ân   n  KL t ền vốn 

v   270.000.000 . T ỏ  t uận về lã  su t  ún  n ư n ân   n  trìn  b  . Bà 

k ôn  xá   ịn   ư   n ưn  t ốn  n  t vớ  số t ền vốn v  lã  n ân   n   êu  ầu 

tín   ến n    21/6/2021 là 298.088.603 . B   ã v  p ạm n  ĩ  vụ trả lã  vì l m 

ăn k ó k ăn. K   v   tạ  n ân   n   ó t ế    p qu ền sử dụn    t t uộ  qu ền 

sử dụn   ủ  b . N   b  t ốn  n  t trá   n  ệm trả n    o n ân   n  n ưn  x n 

t ờ     n  ể trả n .  

* Đố  vớ  anh N u ễn H ền H,  ã  ư   Tòa án  ư   tốn   ạt   p lệ thông 

báo t ụ lý vụ án  ể t ôn  báo nộ  dun  n u ên  ơn k ở  k ện,  ũn  n ư tốn   ạt 

  p lệ  á  văn bản tố tụn  tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án n ưn  anh Hò  vắn  

mặt k ôn   ó lý do   ín   án . Tò  án t ến   n      lờ  k    n ưn   n  Hò  từ 

  ố  l m v ệ  vớ  Tò  án.  

* Đố  vớ  b  Trần Yến N ọ ,   ị P  n T ị D v   n  N u ễn H ền R là 

n  n  n ườ    n  ở trên p ần   t t ế    p, xá   ịn  k ôn  l ên qu n  ến k oản 
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n  n ân   n  KL   n   êu  ầu, k ôn   ó t   sản  ì trên   t t ế    p nên k ôn  

 êu  ầu  ì tron  vụ án n   v   ề n  ị Tò  án t ến   n   ò    ả , xét xử vụ án 

vắn  mặt.  

Đạ  d ện V ện k ểm sát p át b ểu qu n   ểm: Về Tố tụn , t ẩm p án, t ư 

ký v  Hộ    n  xét xử  ã t ự    ện  ún  qu   ịn  tố tụn , k ôn  v  p ạm. Về 

nộ  dun    ả  qu ết: Đề n  ị Hộ    n  xét xử áp dụn   á  Đ ều 292, 293, 295, 

296, 298, 299, 301, 303, 323, 357, 463, 466, 468 Bộ luật dân sự năm 2015    p 

n ận một p ần  êu  ầu  ủ  n ân   n  vớ  số t ền vốn v  lã  l  297.424.603 , 

k ôn     p n ận lã  p ạt t ền lã  663.760 . 

NHẬN ĐỊNH CỦ   OÀ ÁN: 

[1] Ngân   n  t ươn  mạ   ổ p ần KL (s u  â   ọ  tắt l  n ân   n  KL) 

 êu  ầu bà Lee Thanh Th và anh N u ễn H ền H l   á n ân k ôn   ăn  ký k n  

doanh, t  n  toán k oản t ền vốn vay v  t ền lã  p át s n  từ   p   n  tín dụn . 

Tranh ch p gi a các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh ch p dân sự về   p   n  

v   t   sản t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 463 Bộ luật dân sự, nên t uộ  t ẩm qu ền   ả  

qu ết  ủ  Tò  án l   ún  qu   ịn  tạ    ều 26  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[2] Đố  vớ  anh N u ễn H ền H, b  Trần Yến N, c ị P  n T ị D và anh 

N u ễn H ền R  ã  ư   Tò  án tốn   ạt   p lệ văn bản tố tụn  tr ệu tập  ến 

Tòa án  ể t  m     p  ên  ọp k ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận,  ôn  k      ứn  

 ứ,  ò    ả   ến lần t ứ     và tr ệu tập  ến Tò  án  ể tham gia phiên tòa xét xử 

 ến lần t ứ     n ưn  anh H vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do; bà N,   ị D và anh R 

 ó  êu  ầu xét xử vắn  mặt. Hộ    n  xét xử t ến   n  xét xử vắn  mặt anh H, 

bà N,   ị D và anh R theo qu   ịn  tạ   á  Đ ều  227, 228 Bộ luật tố tụn  dân 

sự. 

[3] Căn  ứ v o   p   n  tín dụn  ngày 25/6/2020 v  lờ  t ừ  n ận  ủ  b   

T, t ể   ện bà  T và anh H  ó v   tạ  n ân   n  KL t ền vốn 270.000.000 . H p 

  n  v   t   sản  ư   ký kết trên  ơ sở tự n u ện  ủ   á  bên  ún  qu   ịn  

 ủ  p áp luật t eo Đ ều 463 Bộ luật Dân sự,  ó   ệu lự . Trong quá trình vay 

  ư  t  n  toán t ền vốn. Lãi tron   ạn từ n    23/7/2020  ến 21/6/2021 l  

27.424.603  trên số t ền vốn v   270.000.000  p ù   p vớ  mứ  lãi su t t ỏ  

t uận tạ    p   n  11,1%/năm và không trái qu   ịn  tạ  Đ ều 468 Bộ luật dân 

sự. Đố  vớ  k oản t ền lã  su t lã    ậm trả 663.760  l  t ền lã  10% tín  trên số 

t ền lã  tron   ạn tron  t ờ     n   ậm trả, t ể   ện tạ  k oản 3 Đ ều 2  ủ    p 

  n  tín dụn  l  10% trên số t ền lã  tron   ạn. Đâ  l  thỏ  t uận về v ệ  tín  

lãi, trên số t ền lã  p át s n  từ n   ố  l  k oản lã     n  lã  k ôn  p ả  l  k oản 

p ạt v  p ạm. Mặ  dù k oản lã  n    ư    á  bên t ỏ  t uận tạ    p   n  

n ưn  t ỏ  t uận n   trá  qu   ịn   ủ  p áp luật nên Hộ    n  xét xử k ôn  

   p n ận sự t ỏ  t uận n    ủ   á  bên. Do  ó,   ỉ  ó  ăn  ứ    p n ận b   T 

và anh H n  N ân   n  KL số t ền vốn, lã  tín   ến 21/6/2021 l  297.424.603 . 

Tron   ó vốn v   270.000.000 , lã  tron   ạn 27.424.603 . N ân   n  k ôn  

 êu  ầu k oản lã  quá  ạn do k ôn  p át s n  nên Hộ    n  xét xử k ôn  xem 

xét. Đố  vớ  k oản lã  p ạt lã    ậm trả l  t ỏ  t uận trá  p áp luật nên n ân 

  n  k ôn   ư      p n ận số t ền 663.760 . 
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Tron  quá trìn  t ự    ện   p   n  b  T và anh H  ã v  p ạm t ờ   ạn trả 

lãi từ n    26/9/2020 l  v  p ạm   p   n . N ân   n  KL  êu  ầu t  n  toán 

  p   n  l   ó  ăn  ứ    p n ận. 

Về trá   n  ệm trả n , b   T và anh H l  n ườ  ký kết   p   n  v   nên b   

T và anh H cùng có trách n  ệm t  n  toán  ố  vớ  k oản n  n  .  

[4] Đố  vớ   êu  ầu p át mã  t   sản t ế    p  ể t u     n . Trên  ơ sở 

  p   n  t ế    p số 674/20/HĐTC-BĐS/2000-5950 ngày 25/6/2020 do bà T 

ký kết vớ  n ân   n  KL, t ể   ện bà  T dùn  t   sản  ủ  b  l  qu ền sử dụn  

  t d ện tí   370,8m
2
, loạ    t tr n   â  lâu năm k á  t uộ  t ử  số 48 tờ bản 

   20 v  t   sản  ắn l ền vớ    t tọ  lạ  tạ  p ườn  6 t  n  p ố C  M u, tỉn  C  

M u  ứn  tên Lê Thanh Th cho ngân hàng KL  ể  ảm bảo n  ĩ  vụ t  n  toán 

n  tạ    p   n  tín dụn  674/20/HĐTD/2000-5950 n    25/6/2020. H p   n  

t ế    p  ư   ký kết  ún  t ẩm qu ền,  ún  qu   ịn  về  ìn  t ứ  v  t ủ tụ  

t eo qu   ịn  tạ   á  Đ ều 292, 295 Bộ luật dân sự. S u k   ký kết   p   n  t ế 

   p bên n ân   n  KL  ã  ăn  ký t ế    p v   ư     ứn  n ận n    

26/6/2020 t eo  ún  qu   ịn  Đ ều 298 Bộ luật dân sự v  tạ  Đ ều 12 N  ị  ịn  

số 163/2006/NĐ-CP n    29/12/2006 về    o dị   bảo  ảm,  ư   sử   ổ  bở  

N  ị  ịn  11/2012/NĐ-Cp n    22/02/2012 v  Đ ều 61 N  ị  ịn  21/2021/NĐ-

CP n    19/3/2021 nên   p   n  t ế    p  ó   á trị t ự    ện.  

Đố  vớ   êu  ầu  ủ  n ân   n  KL về v ệ  xử lý t   sản t ế    p tron  

trườn    p bà  T và anh Hòa k ôn  t  n  toán n   oặ  t  n  toán k ôn   ầ   ủ 

k oản n  trên t ì p át mã  t   sản t ế    p t ỏ  t uận tạ    p   n  t ế    p  ể 

t u     n    o n ân   n  l   ún  qu   ịn  tạ   á  Đ ều 299  ủ  Bộ luật Dân sự 

nên  ó  ăn  ứ    p n ận  êu  ầu n    ủ  n ân   n  KL. Đố  vớ  bà N, anh H, 

  ị D và anh R l  n  n  n ươ    n  sốn  tron   ăn n   trên p ần   t t ế    p 

tọ  lạ  tạ  p ườn  S, t  n  p ố C, tỉn  C  M u, bà N, anh H,   ị D và anh R 

không ý k ến  ì  ố  vớ   êu  ầu p át mã  t   sản  ủ  N ân   n  nên k ôn  xem 

xét. Căn  ứ v o Đ ều 301  ủ  Bộ luật Dân sự bà  T, bà N, anh H,   ị D và anh R 

 ó n  ĩ  vụ d  dờ ,    o t   sản t ế    p,  ể xử lý t u     n    o n ân   n  KL 

t eo qu   ịn   ủ  p áp luật khi bà T và anh H k ôn  t  n  toán  oặ  thanh toán 

k ôn   ết số n    o n ân   n . 

Đố  vớ  v ệ  b   T k ôn  t ốn  n  t v ệ  sử dụn    á trị t   sản t ể   ện 

tạ    p   n  t ế    p l m  ăn  ứ  ể xá   ịn  giá trị t   sản k   p át mã  t   sản 

t ế    p. Hộ    n  xét xử k ôn  xem xét, vì   á trị t   sản t ế    p, t ể   ện tạ  

  p   n  t ế    p k ôn  p ả  l   ăn  ứ  ể xá   ịn    á trị t   sản k   phát mãi 

t   sản t ế    p  ể t u     n    o n ân   n , v n  ề n   t uộ  t ẩm qu ền  ủ  

Cơ qu n t     n  án.  

 [5] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Căn  ứ v o N  ị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p í, lệ p í To  án. Bà  T 

và anh Hòa p ả    ịu án p í  ó   á n ạ     o  êu  ầu  ủ  n u ên  ơn  ư   

   p n ận. Ngân hàng KL p ả  nộp án p í k ôn   ó   á n ạ     o  êu  ầu  ủ  

n u ên  ơn k ôn   ư      p n ận. 

   c c l  tr n  

QUYẾ  ĐỊNH: 
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 p dụn   á  Đ ều 292, 295, 298, 299, 301, 357, 463, 466, 468 Bộ luật dân 

sự năm 2015; Đ ều 91 Luật  á  tổ   ứ  tín dụn ; Các Đ ều 26, 147, 227, 228, 273 

Bộ luật tố tụn  dân sự; N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 quy 

 ịn  về án p í, lệ p í To  án: 

C  p n ận một p ần  êu  ầu  ủ  N ân   n  t ươn  mạ   ổ p ần KL: 

Buộ  bà Lee Thanh Th và anh N u ễn H ền H p ả  trả   o N ân   n  t ươn  

mạ   ổ p ần KL số t ền vốn v  lã  tín   ến n    21/6/2021 l  là 297.424.603  

(Hai trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn s u trăm lẻ ba 

đồng). Tron   ó vốn v   270.000.000  (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng), lãi 

tron   ạn 27.424.603  (Hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn s u 

trăm lẻ ba đồng) và k oản lã  p át s n  kể từ n    22/6/2021 trên số t ền vốn 

  ậm trả, t eo mứ  lã  t ỏ  t uận tạ    p   n  tín dụn    o  ến k   trả dứt n . 

K ôn     p n ận  êu  ầu  ủ  n ân   n  t ươn  mạ   ổ p ần KL buộ  bà 

Lee Thanh Th và anh N u ễn H ền H p ả  trả số t ền 663.760  (S u trăm s u 

mươi ba ngàn bảy trăm s u mươi đồng). 

N ân   n  t ươn  mạ   ổ p ần KL p ả   ó n  ĩ  vụ trả lạ    o bà Lee 

Thanh Th bản   ín  G      ứn  n ận qu ền sử dụn    t số BS 809950 do 

UBND t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u   p   o b  Lee Thanh Th ngày 

29/02/2014  ố  vớ  p ần   t d ện tí   370,8m
2
, loạ    t tr n   â  lâu năm k á  

t uộ  t ử  số 48 tờ bản    20 tọ  lạ  tạ  p ườn  6 t  n  p ố C  M u, tỉn  C  

Mau khi bà Lee Thanh Th và anh N u ễn H ền H t  n  toán dứt n . 

Bà Lê Thanh Th, b  Trần Yến N, anh N u ễn H ền H,   ị P  n T ị D và 

 n  N u ễn H ền R p ả     o t   sản t ế    p l  qu ền sử dụn    t p ần   t 

d ện tí   370,8m
2
, loạ    t tr n   â  lâu năm k á  t uộ  t ử  số 48 tờ bản    20 

v  t   sản  ắn l ền trên   t tọ  lạ  tạ  p ườn  6 t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u 

t eo        ứn  n ận số BS 809950 do UBND t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u 

  p   o b  Lê Thanh Th ngày 29/02/2014,  ể p át mã  t u     n    o N ân 

  n  thươn  mạ   ổ p ần KL, tron  trườn    p bà Lê Thanh Th và anh N u ễn 

H ền H k ôn  t  n  toán n   oặ  k ôn  t  n  toán  ủ số n  tạ  N ân   n  

t ươn  mạ   ổ p ần KL.  

Về án p í:  

Án phí dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   14.871.000  (Mười bốn triệu tám 

trăm bảy mươi mốt ngàn đồng) bà Lê Thanh Th và anh N u ễn H ền H p ả  nộp 

(chưa n p).  

 n p í k ôn   ó   á n ạ   300.000  (ba trăm ngàn đồng) Ngân hàng 

t ươn  mạ   ổ p ần KL p ả  nộp. Ngày 17/3/2021 N ân   n  t ươn  mạ   ổ 

p ần KL  ã nộp t ền tạm ứn  án p í số t ền 7.151.000  (Bảy triệu m t trăm năm 

mươi mốt ngàn đồng), theo b ên l   số 0000794, tạ  C    ụ  T     n  án Dân sự 

t  n  p ố C  M u  ư    ố  trừ   u ển t u, N ân   n  t ươn  mạ   ổ p ần KL 

 ư   n ận lạ  6.851.000  (s u triệu t m trăm năm mươi mốt ngàn đồng). 

Trường hợp bản  n được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

 n dân sự th  người được thi hành  n dân sự, người phải thi hành  n dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành  n, quyền y u cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
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hành  n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành  n dân sự   

N u ên  ơn, bà Lê Thanh Th  ó qu ền k án   áo bản án tron   ạn 15 

ng   kể từ n    tu ên án. Anh N u ễn H ền H v  n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ 

liên quan  ó qu ền k án   áo bản án tron   ạn 15 n    kể từ n    n ận  ư   

bản án  oặ  ngày bản án  ư   n êm  ết. 

             M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ 

            HẨM PHÁN – CHỦ  OẠ PHIÊN  OÀ 

Nơi nhận:       (Đã ký)   

- Đươn  sự; 

- VKSND TP.C  M u; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

Phan Thi Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


